
STT Mã SV Họ Tên Thuộc lớp Chuyên ngành Giảng viên hướng dẫn 1 Giảng viên hướng dẫn 2

1 030434180163 Nguyễn Quỳnh Phương DH34AV03 Tiếng Anh thương mại Trần Tố Trân Nguyễn Hồng Hà My

2 030435190009 Lê Việt Anh DH35AV03 Tiếng anh thương mại Trần Tố Trân Nguyễn Hồng Hà My

3 030436200160 Nguyễn Hoàng Tuấn DH36AV04 Tiếng anh thương mại Trần Tố Trân Nguyễn Hồng Hà My

4 030437210105 Lê Đăng Khôi DH37AV02 Tiếng anh thương mại Trần Tố Trân Nguyễn Hồng Hà My

5 030437210162 Trần Ngọc Quỳnh Như DH37AV03 Tiếng anh thương mại Trần Tố Trân Nguyễn Hồng Hà My

6 030437210176 Mã Văn Quí DH37AV04 Tiếng anh thương mại Nguyễn Hồng Hà My Trần Tố Trân

7 030438220042 Trầm Khánh Giang DH38AM01 Tiếng anh thương mại Nguyễn Hồng Hà My Trần Tố Trân

8 030438220115 Lê Đức Mạnh DH38AM01 Tiếng anh thương mại Nguyễn Hồng Hà My Trần Tố Trân

9 030438220183 Nguyễn Hoàng Thanh Phương DH38AM01 Tiếng anh thương mại Nguyễn Hồng Hà My Trần Tố Trân

10 030438220242 Lâm Thành Tiến DH38AM01 Tiếng anh thương mại Nguyễn Hồng Hà My Trần Tố Trân

11 030438220285 Trần Thái Vinh DH38AM01 Tiếng anh thương mại Trần Đức Minh Phạm Khắc Thời

12 030438220012 Lê Nguyễn Gia Bảo DH38AM02 Tiếng anh thương mại Trần Đức Minh Phạm Khắc Thời

13 030438220304 Trần Thanh Sang DH38AM02 Tiếng anh thương mại Trần Đức Minh Phạm Khắc Thời

14 030438220215 Đào Lê Phương Thảo DH38AM02 Tiếng anh thương mại Trần Đức Minh Phạm Khắc Thời

15 030438220038 Vũ Tiến Đạt DH38AM03 Tiếng anh thương mại Trần Đức Minh Phạm Khắc Thời

16 030438220194 Hà Thị Trúc Quyên DH38AM03 Tiếng anh thương mại Phạm Khắc Thời Trần Đức Minh

17 030438220066 Nguyễn Đỗ Quốc Huy DH38AM04 Tiếng anh thương mại Phạm Khắc Thời Trần Đức Minh

18 030438220195 Nguyễn Thị Quyên DH38AM04 Tiếng anh thương mại Phạm Khắc Thời Trần Đức Minh

19 030438220299 Nguyễn Ngọc Hải Yến DH38AM04 Tiếng anh thương mại Phạm Khắc Thời Trần Đức Minh

20 030438220050 Võ Thị Phượng Hằng DH38AT01 Song ngữ Anh - Trung Phạm Khắc Thời Trần Đức Minh

21 030438220061 Nguyễn Hoàng DH38AT01 Song ngữ Anh - Trung Nguyễn Văn Nguyên Lê Thị Thùy Nhung

22 030438220111 Ngô Thị Trúc Ly DH38AT01 Song ngữ Anh - Trung Nguyễn Văn Nguyên Lê Thị Thùy Nhung

23 030438220130 Mai Thị Quỳnh Nga DH38AT01 Song ngữ Anh - Trung Nguyễn Văn Nguyên Lê Thị Thùy Nhung

24 030438220139 Phùng Thanh Ngân DH38AT01 Song ngữ Anh - Trung Nguyễn Văn Nguyên Lê Thị Thùy Nhung

25 030438220243 Nguyễn Đoàn Minh Tiến DH38AT01 Song ngữ Anh - Trung Nguyễn Văn Nguyên Lê Thị Thùy Nhung

26 030438220291 Võ Phạm Tường Vy DH38AT01 Song ngữ Anh - Trung Nguyễn Văn Nguyên Lê Thị Thùy Nhung
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